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A VỊ TRÍ VIỆC LÀM LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

I TỪ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP LÝ THUYẾT HẠNG III LÊN GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CHÍNH HẠNG II

1 Bế Ngọc Tuấn 22/09/1979 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Kạn
Giảng viên giáo dục

nghề nghiệp lý thuyết
(Hạng III)

V.09.02.03
Giảng viên giáo dục
nghề nghiệp chính

(Hạng II)
V.09.02.02 Đạt

2 Nguyễn Thanh Hoàng 01/07/1983 Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành
chính

Giảng viên giáo dục
nghề nghiệp lý thuyết

(Hạng III)
V.09.02.03

Giảng viên giáo dục
nghề nghiệp chính

(Hạng II)
V.09.02.02 Đạt

3 Vũ Xuân Nghĩa 03/03/1973 Trưởng khoa Khoa Cơ giới đường bộ
Giảng viên giáo dục

nghề nghiệp lý thuyết
(Hạng III)

V.09.02.03
Giảng viên giáo dục
nghề nghiệp chính

(Hạng II)
V.09.02.02 Đạt

4 Lê Văn Nhã 24/6/1972 Trưởng khoa Khoa Nông lâm
Giảng viên giáo dục

nghề nghiệp lý thuyết
(Hạng III)

V.09.02.03
Giảng viên giáo dục
nghề nghiệp chính

(Hạng II)
V.09.02.02 Đạt

5 Nông Thị Thư 05/12/1988 Phó Trưởng khoa Khoa Nông lâm
Giảng viên giáo dục

nghề nghiệp lý thuyết
(Hạng III)

V.09.02.03
Giảng viên giáo dục
nghề nghiệp chính

(Hạng II)
V.09.02.02 Đạt

6 Vũ Tố Uyên 14/3/1978 Phó Trưởng khoa Khoa Cơ điện
Giảng viên giáo dục

nghề nghiệp lý thuyết
(Hạng III)

V.09.02.03
Giảng viên giáo dục
nghề nghiệp chính

(Hạng II)
V.09.02.02 Đạt

II TỪ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HẠNG III LÊN GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CHÍNH HẠNG II

1 Nguyễn Thị Nương 13/9/1977 Phó Trưởng khoa Khoa Sư phạm Giảng viên Cao đẳng sư
phạm (hạng III) V.07.08.22

Giảng viên Cao đẳng
sư phạm chính (hạng

II)
V.07.08.21 Đạt

B VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

I TỪ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP LÝ THUYẾT HẠNG III LÊN GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CHÍNH HẠNG II
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1 Lý Xuân Huy 14/1/1984 Giảng viên Khoa Cơ điện
Giảng viên giáo dục

nghề nghiệp lý thuyết
(Hạng III)

V.09.02.03
Giảng viên giáo dục
nghề nghiệp chính

(Hạng II)
V.09.02.02 Đạt

2 Lý Văn Phượng 23/01/1986 Giảng viên Khoa Nông lâm
Giảng viên giáo dục

nghề nghiệp lý thuyết
(Hạng III)

V.09.02.03
Giảng viên giáo dục
nghề nghiệp chính

(Hạng II)
V.09.02.02 Đạt

3 Phan Văn Toán 01/08/1986 Giảng viên Khoa Cơ giới đường bộ
Giảng viên giáo dục

nghề nghiệp lý thuyết
(Hạng III)

V.09.02.03
Giảng viên giáo dục
nghề nghiệp chính

(Hạng II)
V.09.02.02 Đạt

II TỪ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HẠNG III LÊN GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CHÍNH HẠNG II

1 Hà Thị Bích Ngọc 06/10/1988 Giảng viên Phòng Công tác HSSV Giảng viên Cao đẳng sư
phạm (hạng III) V.07.08.22

Giảng viên Cao đẳng
sư phạm chính (hạng

II)
V.07.08.21 Đạt

2 Lương Thị Như
Quỳnh 20/11/1977 Giảng viên Khoa Sư phạm Giảng viên Cao đẳng sư

phạm (hạng III) V.07.08.22
Giảng viên Cao đẳng
sư phạm chính (hạng

II)
V.07.08.21 Đạt

3 Hoàng Thị Quynh 28/7/1975 Khoa Sư phạm Giảng viên Cao đẳng sư
phạm (hạng III) V.07.08.22

Giảng viên Cao đẳng
sư phạm chính (hạng

II)
V.07.08.21 Không đạt

III TỪ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG III LÊN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG II

1 La Thị Huyền 20/06/1984 Giáo viên Phòng Đào tạo Giáo viên THPT (hạng
III) V.07.05.15 Giáo viên THPT

(hạng II) V.07.05.14 Đạt

2 Nguyễn Hải Bằng 27/02/1982 Giáo viên Khoa Sư phạm Giáo viên THPT (hạng
III) V.07.05.15 Giáo viên THPT

(hạng II) V.07.05.14 Đạt

C VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN DÙNG CHUNG

I TỪ NGẠCH VĂN THƯ VIÊN TRUNG CẤP LÊN NGẠCH VĂN THƯ VIÊN

1 Hà Thị Huyền 05/6/1984 Văn thư Phòng Tổ chức - Hành
chính

Văn thư viên
 trung cấp 02.008 Văn thư viên 02.007 Đạt

II TỪ NGẠCH CÁN SỰ LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN

1 Nguyễn Tiến Hồng 10/03/1985 Phòng Đào tạo Cán sự 01.004 Chuyên viên 01.003 Không đạt

Danh sách ấn định gồm 17 người ./.
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